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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

BỘT KHÔ BICARBONATE CHO CHẠY THẬN NHÂN TẠO 

CHỦNG LOẠI:  

▪ INSPRACART 

▪ INSPRABAG 

THÀNH PHẦN: 

Natri Bicarbonate (NaHCO3). 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ TÁC DỤNG: 

Bột khô bicarbonate chạy thận nhân tạo được sử dụng để điều trị chạy thận nhân tạo 

bằng cách pha loãng thích hợp với dung dịch thẩm phân máu đậm đặc axit và nước 

tinh khiết. Dung dịch chạy thận nhân tạo sau pha loãng dùng để thay thế chất điện 

giải, độc tố, chất lỏng trong máu thông qua quả lọc (màng bán thấm) mà không tiếp 

xúc trực tiếp với máu, từ đó tạo nên sự cân bằng điện giải cho bệnh nhân. 

Sản phẩm được đựng trong hộp chứa polypropylen (Inspracart) hoặc túi đựng 

polyethylene (Insprabag) cho phép sản xuất ra dung dịch thẩm phân bicarbonate 

ngay tại thời điểm điều trị. Khi được gắn vào một giá đỡ đặc biệt, nước sẽ đi vào 

trong hộp/túi bột, sau đó tạo ra dung dịch bicarbonate bão hòa, sẵn sàng để sử dụng. 

Dung dịch đậm đặc này được pha theo tỷ lệ trong máy lọc máu. Mỗi 84 gam natri 

bicarbonate cho phép thu được 25-28 lít dung dịch cơ bản sau khi pha loãng. 

 

CHỈ ĐỊNH: 

         Suy thận cấp và mãn tính, nhiễm độc, mất cân bằng axit-bazơ và điện giải. 

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

Tăng kali máu  

Bệnh đông máu kháng trị 

Những bệnh nhân có huyết động không ổn định có thể chỉ định một phương pháp điều 

trị chức năng thận thay thế khác. 

 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG: 

Hộp/Túi bột khô bicarbonate chạy thận nhân tạo được gắn vào máy chạy thận nhân 

tạo. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh nhiễm khuẩn. 

Sản phẩm phải được sử dụng dưới sự kiểm soát của bác sĩ. Nếu có tác dụng không 

mong muốn, cần được tư vấn y tế. Tránh xa trẻ em và giữ nguyên bao bì cho tới khi 

sử dụng. Khi bao bì đã mở phải sử dụng sản phẩm trong 24 giờ. Không sử dụng sản 

phẩm nếu bao bì bị hư hỏng hoặc không đáng tin cậy. Cần đeo găng tay trong quá 

trình sử dụng. 

 

TÁC DỤNG PHỤ: 

Có thể xảy ra buồn nôn, nôn mửa hoặc chuột rút. Do đó, việc sử dụng sản phẩm phải 

dưới sự kiểm soát của bác sĩ. Đối với bất kỳ tác dụng nào hãy tham khảo ý kiến bác 

sĩ. 

ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ: 

Sản phẩm phải được bảo quản ở nhiệt độ phòng (5°C - 30°C) và tránh ánh nắng trực 

tiếp. Giữ sản phẩm trong bao bì kín nắp. Bột khô bicarbonate chạy thận nhân tạo có 

ngày hết hạn và nên được sử dụng trước ngày này được ghi trên nhãn. Thời hạn sử 

dụng là 24 tháng kể từ ngày sản xuất.  

 

HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI: 

Sản phẩm có hai hình thức với các loại trọng lượng khác nhau 

Hộp Inspracart: 550g, 650g, 720g, 750g,760g, 850g, 920g, 960g 

Túi Insprabag: 650g, 840g, 900g 

 

CÁC BIỂU TƯỢNG: 

 

Biểu tượng Giải thích 

 

Tham khảo hướng dẫn sử 

dụng 

 
Tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Không tái sử dụng 

 
Giới hạn nhiệt độ (5°C -

30°C) 

 Lô/ Số Lô 

 
Sản xuất bởi 

 
Không tiệt trùng 

 
Ngày sản xuất 

 
Ngày hết hạn 

 Đại diện Châu Âu 

 Đăng ký CE 

 

CƠ SỞ SẢN XUẤT 

Inspramed Medikal San. ve Tic. A.Ş 

Serbest Bölge, 8.Cad, No:29,38070, Melikgazi, Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ 

Tel : +90 352 311 42 10 (pbx) 

Fax : +90 352 311 42 20 

E-mail : commercial@inspramed.com.tr  

Web : www.inspramed.com.tr 
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